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STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Ghi chú 

I Xã Tà Tổng  

1  Giàng A Hồng Trưởng bản Bản U Na  

2  Sùng A Dế Trưởng bản Bản Nậm Ngà  

3  Vàng A Nính Trưởng bản Bản Cao Chải  

4  Hạng A Là Trưởng bản Bản Nậm Dính  

5  Sùng A Tủa Bí thư chi bộ Bản Giàng Ly Cha  

6  Sùng Công Sình Trưởng bản  Bản Ngà Chồ  

7  Vàng Xuân Lình Bí thư chi bộ Bản Cô Lô Hồ  

8  Lỳ Khừ Xá Bí thư chi bộ Bản A Mé  

9  Lầu A Dơ Trưởng bản Bản Pà Khà  

10  Giàng A Trừ Trưởng bản Bản Tia Ma Mủ  

II Xã Vàng San  

1  Lường Văn Xuân Trưởng bản Bản Pắc Pạ  

2  Vàng Văn Them Bí thư chi bộ Bản Pắc Pạ  

3  Lù Văn Đành Tổ trưởng tổ hòa giải Bản Pắc Pạ  

4  Lò A Cương Trưởng ban CTMT Bản Sang Sui  

5  Lò A Lóng Bí thư chi bộ Bản Sang Sui  

6  Phờ Gió Po Trưởng bản Bản Sang Sui  

7  Vàng Văn Dững Bí thư chi bộ Bản Nậm Sẻ  

8  Lò A Chữ Trưởng bản Bản Nậm Sẻ  

9  Lò A Lơn Bí thư chi bộ Bản Nậm Suổng  



10  Chìn Văn Đức Phó bản Bản Nậm Suổng  

III Xã Nậm Khao  

1  Lò Văn Lành Bí thư chi bộ Lò Văn Lành  

2  Chang Văn Tân Trưởng bản Chang Văn Tân  

3  Lò Mò Hừ Trưởng bản Lò Mò Hừ  

4  Lò Văn Quá Trưởng bản Lò Văn Quá  

5  Pờ Mò Xá Trưởng bản Pờ Mò Xá  

6  Khoàng Văn Làn 
Trưởng Ban công tác  

mặt trận 
Khoàng Văn Làn  

7  Lò Văn Hùng 
Trưởng Ban công tác  

mặt trận 
Lò Văn Hùng  

8  Pờ Xé Hừ Bí thư chi bộ bản Pờ Xé Hừ  

9  Lò Văn Nhâm Bí thư chi bộ bản Lò Văn Nhâm  

10  Lỳ Cha Hùng 
Trưởng Ban công tác  

mặt trận 
Lỳ Cha Hùng  

IV Thị trấn  

1  Lý Khò Xá Bí thư, Trưởng khu phố Khu phố 1  

2  Tống Thị Hạn Phó bí thư, Chi hội PN Khu phố 1  

3  Lý Bá Một Trưởng Ban CTMT  Khu phố 1  

4  Hà Thị Vương Chi hội trưởng ND Khu phố 1  

5  Mào Văn Hàng Bí thư kiêm Trưởng khu phố Khu phố 9  

6  Lùng Văn Bình Trưởng Ban CTMT Khu phố 9  

7  Lùng Thị Hảo Chi hội trưởng PN Khu phố 9  

8  Lý Văn Thơm Bí thư chi bộ Khu phố 11  

9  Đao Văn Chính Trưởng khu phố Khu phố 11  

10  Lò Văn In Trưởng BCTMT Khu phố 11  

V Xã Can Hồ  



1  Lý Na Xá 
Bí thư chi bộ kiêm  

Trưởng bản 
Bản Nậm Hạ  

2  Pờ Pố Chừ 
Trưởng ban công tác  

mặt trận 
Bản Nậm Hạ  

3  Lý Gió Po Bí thư chi bộ Nậm Thú  

4  Lỳ Mò Giá Trưởng bản Nậm Thú  

5  Lý Xò Xá Bí thư chi bộ Nậm Lọ  

6  Lỳ Hà Tư Trưởng bản Nậm Lọ  

7  Pờ Chà Nguyên Bí thư chi bộ Seo Hai  

8  Giàng Chà Dự Trưởng bản Seo Hai  

9  Hù Chà Hai 
Bí thư chi bộ kiêm 

Trưởng bản 
Sì Thâu Chải  

10  Pờ Chà Lập Tổ trưởng tổ an ninh trật tự Sì Thâu Chải  

VI Xã Pa Vệ Sủ  

1  Mạ Phì Xá Trưởng bản  Bản A Mại  

2  Ly Lòng Hừ Trưởng bản  Bản Pá Hạ  

3  Lò Mỳ Mó Trưởng bản  Bản Phí Chi A  

4  Lò Gia Chóng Bí thư chi đoàn Bản Phí Chi A  

5  Phùng Khừ Pứ TB CTMT bản Bản Phí Chi A  

6  Ly Gió Hừ TB CTMT bản Bản A Mại  

7  Phùng Ha Chóng Bí thư chi đoàn Bản A Mại  

8  Ly Ha Pứ Chi hội nông dân  Bản A Mại  

9  Vàng Ha Pớ Chi hội nông dân Bản Phí Chi A  

10  Giàng Lỳ Cà Chi hội Cựu chiến binh Bản Phí Chi A  

VII Xã Mù Cả  

1  Pờ Gió Sinh Bí thư chi đoàn Bản Mù Cả  



2  Lỳ Sơn Hải Bí thư chi đoàn Bản Xi Nế  

3  Sì Á Ly Trưởng bản Bản Phìn Khò  

4  Toán Dèn Pò Trưởng bản Bản Gò Cứ  

5  Pờ Sơn Hà Trưởng bản Bản Tè Xá  

6  Lý Hừ Tư Trưởng bản Bản Mò Su  

7  Pờ Hừ Sinh Trưởng bản Bản  Má Ký  

8  Pờ Gạ Hừ Trưởng bản Bản Mù Cả  

9  Lỳ Go Chóng Trưởng bản Bản Xi Nế  

10  Lỳ Xì Hừ Trưởng bản Bản Tó Khò  

VIII Xã Thu Lũm  

1  Lỳ Lý Phạ Trưởng BCTMT Bản Thu Lũm  

2  Chu Truỳ Phạ Trưởng bản Bản Thu Lũm  

3  Chu Lòng Tư Trưởng bản Bản Thu Lũm 2  

4  Phùng Xú Cà Trưởng bản Bản Gò Khà  

5  Lỳ Hu Long Bí thư Chi bộ Bản Ló Na  

6  Mạ To Xè Trưởng bản Bản Còong Khà  

7  Tẩn pao Trưởng bản Bản  U Ma  

8  Chu Pó Hừ Trưởng bản Bản Pa Thắng  

9  Sừng Xú Phạ Trưởng bản Bản Á Chè  

10  Lỳ Phì Giá Bí thư chi bộ Bản Là Si  

IX Xã Mường Tè  

1  Lò Văn Thành 
Bí thư chi bộ kiêm  

Trưởng bản 
Bản Nậm Củm 2  

2  Đao Văn Phang 
Bí thư chi bộ kiêm  

Trưởng bản 
Bản Nậm Hản  



3  Lò Văn Thân 
Trưởng ban công tác  

mặt trận 
Bản Nậm Hản  

4  Mào Văn Đồng Trưởng bản Bản Mường Tè  

5  Vùi Văn Dương 
Trưởng ban công tác  

mặt trận 
Bản Mường Tè  

6  Tống Văn Giang Trưởng bản Bản Nậm Củm  

7  Phìn Minh Tuấn Trưởng bản Bản Bó  

8  Lù Văn Chương Trưởng bản Bản Giẳng  

9  Vùi Văn Đại 
Trưởng ban công tác Mặt 

trận 
Bản Giẳng  

10  Lù Văn Bốn Trưởng bản Bản Pắc Ma  

X Xã Bum Nưa  

1  Lý Văn Hùng PBT chi bộ kiêm trưởng bản Bản Bum  

2  Đao Thị Thiến Chi hội trưởng phụ nữ Bản Bum  

3  Đao Thị Phúc Bí thư chi đoàn Bản Bum  

4  Đao Văn Vương Trưởng bản Bản Nà Lang  

5  Lý Văn Dung Bí thư chi bộ Bản Nà Lang  

6  Vàng Văn Chính Trưởng ban CTMT Bản Nà Lang  

7  Vàng Thị Xâm Chi HTPN Bản Nà Lang  

8  Vàng Văn Giới 
Bí thư chi bộ kiêm  

Trưởng bản 
Bản Nà Hẻ  

9  Đao Thị Dựng Trưởng ban CTMT Bản Nà Hẻ  

10  Vàng Văn Xuân Tổ trưởng tổ an ninh trật tự Bản Nà Hẻ  

XI Xã Pa Ủ  

1  Ly Hừ Chô Trưởng bản 
Bản Cờ Lò 

 

2  Ly Ha Lò Trưởng ban công tác MT  

3  Phản Mò Đư 
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng 

bản 
Bản Mô Chi  



4  Thàng Ha Đô Trưởng bản Bản Pa Ủ  

5  Giàng Lỳ Hừ Trưởng bản Bản Xà Hồ  

6  Ly Lo Bơ Trưởng bản 
Bản Tân Biên 

 

7  Phản Gạ Bớ Chi hội trưởng PN  

8  Ly Phì Chờ Trưởng bản Bản Thăm Pa  

9  Thàng Xê Bô Trưởng bản Bản Ứ Ma  

10  Hoàng Hừ Xa Bí thư chi bộ Bản Hà Xi  

XII Xã Tá Bạ  

1  Lỳ Khờ Xá Bí thư chi bộ Bản Tá Bạ  

2  Khoàng Phì Dứ Trưởng bản Bản Tá Bạ  

3  Pờ Lé Phạ Trưởng BCTMT Bản Ló Mé Lè Giàng  

4  Pờ Go Lòng Phó bản Bản Ló Mé Lè Giàng  

5  Pờ Khừ Pạ Bí thư chi bộ Bản Nhóm Pố  

6  Lò Gió Hừ Trưởng bản Bản Nhóm Pố  

7  Thàng Go Cà Phó Trưởng bản Bản Vạ Pù  

8  Pờ Gó Xá Trưởng BCTMT Bản Lạ Pê  

9  Lỳ Lù Hà Bí thư chi bộ Bản Là Xi  

10  Lỳ Xú Hừ Trưởng bản Bản Là Xi  

XIII Xã Ka Lăng  

1  Sừng Mò Chừ Trưởng bản 
Bản Ka Lăng 

 

2  Chang Sì Phạ Trưởng ban công tác MT  

3  Lù Ha Tư 
Bí thư chi bộ kiêm 

Trưởng bản 
Bản Lò Ma  

4  Phùng Pờ Xá Trưởng ban công tác MT Bản Tù Nạ  

5  Pờ Ló Xá Trưởng bản Bản Lé Ma  

6  Sừng Đức Hùng Trưởng bản Bản Là Ú Cò  



  

7  Lý Xuân Hừ Công an viên  

8  Lỳ Lù Xá Trưởng bản Bản Nhù Te  

9  Sì Ló To Công an viên Bản Y Ka Đa  

10  Chu Lù Ky Trưởng bản Bản Mé Gióng  

XIV Xã Bum Tở  

1  Ky Lù Ky Bí Thư chi bộ Chà Dì  

2  Ly Ly Xa TB công tác Mặt trận Chà Dì  

3  Phùng Và Hừ Phó BT chi bộ, Trưởng bản Phìn Khò  

4  Ly Xì Giá TB công tác Mặt trận Phìn Khò  

5  Vàng Giá Chừ 
Bí thư chi bộ kiêm 

Trưởng bản 
Bản Nậm Xả  

6  Lỳ Phạ Sinh Bí thư chi đoàn Bản Nậm Xả  

7  Lỳ Phí Hừ TB công tác mặt trận bản Bản Nậm Xả  

8  Ky A Hừ Bí Thư chi bộ Bản Đầu Nậm Xả  

9  Ly Chờ Hừ Trưởng bản Bản Đầu Nậm Xả  

10  Ky Xạ Chóng TB công tác Mặt trận Bản Đầu Nậm Xả  
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